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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

Số:     /TB-KĐTQT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO  
V/v công bố lộ trình học tập các học phần tiếng Anh hệ Đào tạo chất lượng cao tiếng Anh 

 

Căn cứ vào quyết định số 2930 QĐ-ĐHSPKT về việc chuyển đổi điểm các học 

phần ngoại ngữ dành cho các CTĐT không chuyên ngữ của Trường ĐHSPKT ban 

hành ngày 12/10/2020. 

Căn cứ vào đề án cải tiến các học phần tiếng Anh cho sinh viên hệ Chất lượng 

cao tiếng Anh của Khoa Đào tạo Quốc tế. 

Nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết cho sinh viên về lộ trình học tập các 

học phần tiếng Anh, Khoa Đào tạo Quốc tế xin thông báo chương trình môn học và lộ 

trình học tập các học phần tiếng Anh cho sinh viên hệ Chất lượng cao tiếng Anh như 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Khoa đào tạo Quốc tế đang vận hành 13 chương trình đào tạo hệ chất lượng cao 

tiếng Anh. Các môn học trong CTĐT này được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên sau khi nhập học sẽ thực hiện 1 bài thi xếp lớp (Placement Test) để 

xác định trình độ tiếng Anh phù hợp với các lớp học. Nếu SV có chứng chỉ quốc tế 

IELTS >=5.0 nộp về Khoa theo đúng quy định sẽ được miễn thi kỳ thi này và 

được quyền quy đổi điểm các học phần tiếng Anh trong CTĐT. 

- Những SV KHÔNG tham dự kỳ thi xếp lớp sẽ được xếp vào lớp có trình độ 

thấp nhất (Level 1). 

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh của SV hệ Chất lượng cao tiếng Anh được xét theo 

quyết định số 2163/QĐ-ĐHSPKT ban hành ngày 11/07/2023. Theo đó thì chuẩn 

đầu ra tiếng Anh của hệ Chất lượng cao tiếng Anh là TOEIC 500. 
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II. CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH 

Để đạt được chuẩn đầu ra tiếng Anh, các học phần tiếng Anh được thiết kế làm 3 

nhóm môn học tương ứng với từng cấp độ và mục tiêu khác nhau: 

- Nhóm 1: Tiếng Anh giao tiếp bao gồm các môn học Communicative English 

1,2,3,4. 

- Nhóm 2: Tiếng Anh học thuật bao gồm các môn học Academic English 1,2,3,4. 

- Nhóm 3: Tiếng Anh phục vụ cho thi đầu ra và viết luận văn tốt nghiệp bao gồm 

các môn học: IELTS Preparation và English for Thesis Writing. 

2.1. Mã môn học, tên gọi các học phần 

STT Mã MH Tên gọi các học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

1 COEN140135E Communicative English 1 4 Level 1  

(KHÔNG tích luỹ trong CTĐT) 2 COEN140235E Communicative English 2 4 

3 COEN240335E Communicative English 3 4 Level 2  

(KHÔNG tích lỹ trong CTĐT) 4 COEN240435E Communicative English 4 4 

5 ACEN340535E Academic English 1 4 Level 3  

(CÓ tích lũy trong CTĐT) 6 ACEN340635E Academic English 2 4 

7 ACEN440735E Academic English 3 4 Level 4  

(CÓ tích lũy trong CTĐT) 8 ACEN440835E Academic English 4 4 

9 IEPR550935E IELTS Preparation 5 
For IELTS test 

(KHÔNG tích lỹ trong CTĐT) 

10 ENTW611038E 
English for Thesis 

Writing 
1 

For Capstone Project 

(CÓ tích lũy trong CTĐT) 

2.2. Mô tả các học phần 

1. Communicative English 1:  

Đây là khóa học đầu tiên của chương trình Tiếng Anh Giao tiếp được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ tiếng Anh sơ cấp (tương đương 

với trình độ A2 của CEFR) trong các kỹ năng Nghe và Nói.  

Khóa học này đặc biệt cung cấp cho sinh viên khả năng hiểu và diễn đạt được các 

câu tiếng Anh thường dùng liên quan đến các lĩnh vực như thông tin cá nhân và gia 

đình, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm… Ngoài ra, khóa học này còn giúp sinh 

viên phát triển các kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm và tính chủ động 

trong học tập thông qua các hoạt động trong môi trường tiếng Anh giao tiếp. 
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2. Communicative English 2: 

Đây là khóa học thứ hai trong chương trình Tiếng Anh Giao tiếp được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ tiếng Anh sơ cấp (tương đương 

với trình độ A2 của CEFR) trong các kỹ năng Đọc và Viết.  

Khóa học này đặc biệt cung cấp cho sinh viên khả năng đọc hiểu và viết các câu 

tiếng Anh thường dùng liên quan đến các lĩnh vực như thông tin cá nhân và gia đình, 

mua sắm, địa lý địa phương, việc làm... Ngoài ra, khóa học này còn giúp sinh viên 

phát triển các kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm và tính tự chủ của người 

học bằng cách tham gia vào các hoạt động tương tác khác nhau trong môi trường tiếng 

Anh. 

3. Communicative English 3: 

Đây là khóa học thứ ba trong chương trình Tiếng Anh Giao tiếp được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ tiếng Anh trình độ tiếng Anh 

tiền trung cấp (tương đương với B1 của CEFR) trong các kỹ năng Nghe và Nói.  

Với mục đích phát triển năng lực nghe và nói tiếng Anh của sinh viên để giải 

quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày ở các quốc gia khác nhau. Trao đổi thông 

tin, ý tưởng chung với những người nói tiếng Anh về các vấn đề quen thuộc thường 

gặp trong công việc, trường học, sở thích cá nhân và giải trí... Sinh viên được rèn 

luyện các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh để mô tả kinh nghiệm bản thân, sự kiện, ước 

mơ, hy vọng, tham vọng và đưa ra lý do giải thích ngắn gọn cho các ý kiến của mình.  

4. Communicative English 4: 

Đây là khóa học thứ tư trong chương trình Tiếng Anh Giao tiếp được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ tiếng Anh trình độ tiếng Anh 

tiền trung cấp (tương đương với trình độ B1 của CEFR) trong các kỹ năng Đọc và 

Viết.  

Với mục đích phát triển kỹ năng đọc và viết tiếng Anh của sinh viên để giải 

quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày ở các quốc gia khác nhau. Trao đổi thông 

tin, ý tưởng chung với những người sử dụng tiếng Anh về các vấn đề quen thuộc 

thường gặp trong công việc, trường học, sở thích cá nhân và giải trí… Sinh viên được 

rèn luyện các kỹ năng viết tiếng Anh để mô tả kinh nghiệm bản thân, sự kiện, ước mơ, 

hy vọng, tham vọng và đưa ra lý do giải thích ngắn gọn cho các ý kiến của mình.  

5. Academic English 1: 

Đây là khóa học đầu tiên của chương trình Tiếng Anh học thuật được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ tiếng Anh trung cấp (tương 

đương với trình độ B2.1 của CEFR) về kỹ năng Nghe và Nói.  

Với mục đích nâng cao kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của sinh viên để giải 

quyết các vấn đề phức tạp của cuộc sống hàng ngày ở các quốc gia khác nhau. Trao 
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đổi thông tin, ý tưởng cá nhân giữa những người nói tiếng Anh cả người trẻ tuổi và 

người trưởng thành. Sinh viên được yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh một cách trôi 

chảy để thảo luận các chủ đề trừu tượng hơn bao gồm các vấn đề kỹ thuật cơ bản trong 

lĩnh vực chuyên môn, giải thích quan điểm cá nhân về một vấn đề thời sự bằng cách 

phân tích ưu, nhược điểm và một số phương án giải quyết vấn đề. 

6. Academic English 2: 

Đây là khóa học thứ hai trong chương trình Tiếng Anh học thuật được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ tiếng Anh trung cấp (tương 

đương với trình độ B2.1 của CEFR) trong các kỹ năng Đọc và Viết.  

Với mục đích nâng cao kỹ năng đọc và viết tiếng Anh của sinh viên để giải quyết 

các vấn đề phức tạp của cuộc sống hàng ngày ở các quốc gia khác nhau. Trao đổi 

thông tin, ý tưởng cá nhân giữa những người nói tiếng Anh cả người trẻ tuổi và người 

trưởng thành. Sinh viên được yêu cầu đọc hiểu và viết tiếng Anh một cách trôi chảy để 

thảo luận các chủ đề trừu tượng hơn bao gồm các vấn đề kỹ thuật cơ bản trong lĩnh 

vực chuyên môn, giải thích quan điểm cá nhân về một vấn đề thời sự bằng cách phân 

tích ưu, nhược điểm và một số phương án giải quyết vấn đề. 

7. Academic English 3: 

Đây là khóa học thứ ba trong chương trình Tiếng Anh học thuật được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ tiếng Anh trên trung cấp (tương 

đương với trình độ B2.2 của CEFR) trong các kỹ năng Nghe và Nói.  

Nhằm mục đích nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên để giải quyết các vấn 

đề phức tạp của cuộc sống hàng ngày ở các quốc gia khác nhau để trao đổi thông tin, ý 

tưởng phản biện để hiểu sâu hơn và rộng hơn về suy nghĩ từ những người đến từ 

những nền văn hoá khác nhau. Sinh viên được yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh một 

cách trôi chảy để thảo luận các chủ đề trừu tượng hơn bao gồm các vấn đề kỹ thuật cơ 

bản trong lĩnh vực chuyên môn, giải thích quan điểm cá nhân về một vấn đề thời sự 

bằng cách phân tích ưu, nhược điểm và một số phương án giải quyết vấn đề. 

8. Academic English 4: 

Đây là khóa học thứ tư trong chương trình Tiếng Anh học thuật được thiết kế 

dành cho sinh viên chuyên ngành để đạt được trình độ thông thạo tiếng Anh trên trung 

cấp (tương đương với trình độ B2.2 của CEFR) trong các kỹ năng Đọc và Viết.  

Khóa học này đặc biệt cung cấp cho sinh viên khả năng hiểu những ý tưởng 

chính của các văn bản tiếng Anh phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng kể cả các 

thảo luận kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, sinh viên có thể viết các 

văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề và giải thích quan điểm về một vấn đề thời sự, 

đưa ra những phân tích ưu, nhược điểm và một số phương án giải quyết vấn đề 

9. IELTS Preparation: 
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Khóa học này nhằm giúp SV chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo chuẩn 

quốc tế (IELTS). Sinh viên được yêu cầu phải đạt trình độ thông thạo tiếng Anh trên 

trung cấp trước khi tham gia khóa học này. Với mục đích cải thiện kỹ năng làm bài 

kiểm tra của sinh viên trong kỳ thi IELTS.  

Thông qua học phần này, sinh viên có cơ hội để thực hành các kỹ năng cần thiết 

như Nghe, Nói, Đọc và Viết. Các chủ đề và văn bản học thuật được giới thiệu trong 

khóa học để cải thiện kinh nghiệm của sinh viên trong việc đọc và viết các thể loại văn 

bản khác nhau. Đồng thời sinh viên cũng được làm quen với cấu trúc bài thi IELTS.  

10. English for Thesis Writing 

Khóa học này giúp sinh viên biết phương pháp, cấu trúc thực hiện một luận văn 

tốt nghiệp bằng tiếng Anh theo chương trình học chuyên môn của mình. 

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỌC PHẦN 

Lộ trình chung các học phần tiếng Anh cho SV từ cấp độ căn bản cho đến khi đạt 

chuẩn đầu ra. 

TÊN MÔN HỌC HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 

Communicative English 1       

Communicative English 2       

Communicative English 3       

Communicative English 4       

Academic English 1       

Academic English 2       

Academic English 3       

Academic English 4       

IELTS Preparation       

English for Thesis Writing       

Trình tự đăng ký các học phần: Nhằm đảm bảo trình độ năng lực để tham gia các 

học phần theo lộ trình, khi đăng ký các học phần SV phải tuân theo điều kiện tiên 

quyết như sau:  

Communicative English1,2 ĐẠT  Communicative English 3,4 ĐẠT  

Academic English 1,2 ĐẠT  Academic English 3,4 ĐẠT  English for Thesis 

Writing. 

Lưu ý:  
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- Các học nhóm phần Communicative English1,2; Communicative English3,4; 

Academic English 1,2; Academic English 3,4 là các nhóm học phần song hành nên SV 

phải đăng ký một trong các nhóm này chung cùng 1 học kỳ. 

- SV không đạt học phần nào thì chỉ đăng ký học lại học phần đó không phải 

đăng ký cả 2 học phần song hành. 

- Học phần IELTS Preparation là học phần bồi dưỡng các kỹ năng cho kỳ thi 

tiếng Anh đầu ra (KHÔNG bắt buộc). SV chủ động đăng ký học cho phù hợp với kỳ 

thi tiếng Anh đầu ra của nhà trường. 

IV. QUY ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH  

Theo quyết định số 2930/QĐ-SPKT ban hành ngày 12/10/2020 về việc chuyển 

đổi điểm đối với các học phần Tiếng Anh như sau: 

IELTS Aca. English 1 Aca. English 2 Aca. English 3 Aca. English 4 

>= 6.0 10 10 10 10 

5.5 9 9 8.5 
 

5.0 8 8 
  

>= 5.0 Miễn thi đầu vào 

SV xem văn bản đầy đủ quy định số 2930 theo đường link bên dưới: 

https://drive.google.com/file/d/1OwO4osMT-2kNu4JFJYrvy913OE4w1Kb4/view 

Trên đây là toàn bộ lộ trình học tập các học phần tiếng Anh dành cho hệ Đào tạo 

chất lượng cao tiếng Anh áp dụng từ Khóa 2022. SV Khóa 2021 học lại các học phần 

tiếng Anh cùng khóa 2022 sẽ được chuyển đổi điểm tương đương. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên Khoa ĐTQT; 

- Lưu: KĐTQT 

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
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